
 

 

HẠN MỨC GIAO DỊCH CÁC GÓI DỊCH VỤ EBANKING 

----------Ω---------- 

MOBILE BANKING 

Stt 

Dịch vụ HM tối đa/ngày Gói Silver  HM tối đa/ngày Gói Gold  HM tối đa/ngày Gói Diamond 

Phương 

thức xác 

thực 

SMS OTP 
SMS OTP 

(Mới) 
Soft OTP 

Soft OTP 

(Mới) 
SMS OTP 

SMS OTP 

(Mới) 
Soft OTP 

Soft OTP 

(Mới) 
SMS OTP 

SMS OTP 

(Mới) 
Soft OTP 

Soft OTP 

(Mới) 

1 

Chuyển tiền 

trong hệ 

thống 

7,000,000 100,000,000 7,000,000 100,000,000 95,000,000 100,000,000 95,000,000 200,000,000 80,000,000 100,000,000 470,000,000 1,000,000,000 

2 

Chuyển tiền 

ngoài hệ 

thống 

10,000,000 50,000,000 10,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 500,000,000 

3 

Chuyển tiền 

nhanh liên 

ngân hàng 

24/7 

10,000,000 50,000,000 10,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 500,000,000 

4 
Mở/Tất toán 

tiền gửi 

Không 

giới hạn 

Không giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

5 
Nạp tiền điện 

thoại 
500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

6 
Thanh toán 

hóa đơn 
1,500,000 9,000,000 1,500,000 9,000,000 2,000,000 35,000,000 2,000,000 35,000,000 10,000,000 45,000,000 15,000,000 95,000,000 

7 
Thanh toán 

QR code 
1,000,000 10,000,000 1,000,000 10,000,000 2,000,000 40,000,000 2,000,000 40,000,000 5,000,000 50,000,000 10,000,000 100,000,000 

 

 

 



MOBILE BANKING 

Stt 

Dịch vụ HM tối đa/ngày Gói VIP  HM tối đa/ngày Gói Royal  

Phương thức xác thực SMS OTP 
SMS OTP 

(Mới) 
Soft OTP 

Soft OTP 

(Mới) 
SMS OTP 

SMS OTP 

(Mới) 
Soft OTP 

Soft OTP 

(Mới) 

1 Chuyển tiền trong hệ thống 80,000,000 100,000,000 950,000,000 2,000,000,000 80,000,000 100,000,000 950,000,000 6,000,000,000 

2 Chuyển tiền ngoài hệ thống 50,000,000 50,000,000 500,000,000 1,000,000,000 50,000,000 50,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 

3 
Chuyển tiền nhanh liên 

ngân hàng 24/7 
50,000,000 50,000,000 500,000,000 1,000,000,000 50,000,000 50,000,000 500,000,000 3,000,000,000 

4 Mở/Tất toán tiền gửi Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

5 Nạp tiền điện thoại 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 

6 Thanh toán hóa đơn 10,000,000 45,000,000 25,000,000 140,000,000 10,000,000 45,000,000 25,000,000 140,000,000 

7 Thanh toán QR code 5,000,000 50,000,000 20,000,000 250,000,000 5,000,000 50,000,000 20,000,000 250,000,000 

 

OPEN BANKING 

Stt Dịch vụ 
HM tối đa/ngày Gói Silver HM tối đa/ngày Gói Gold 

HM tối đa/ngày Gói 

Diamond 
HM tối đa/ngày Gói VIP HM tối đa/ngày Gói Royal 

Hiện tại Mới Hiện tại Mới Hiện tại Mới Hiện tại Mới Hiện tại Mới 

1 
Chuyển tiền trong 

hệ thống 
10,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 6,000,000,000 

2 
Chuyển tiền ngoài 

hệ thống 
10,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 250,000,000 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 

3 
Chuyển tiền nhanh 

liên ngân hàng 24/7 
10,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 3,000,000,000 

4 
Mở/Tất toán tiền 

gửi 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 
Không giới hạn 

Không giới 

hạn 
Không giới hạn 

Không giới 

hạn 
Không giới hạn 

Không giới 

hạn 
Không giới hạn 

Lưu ý: Khi tổng giá trị tất cả giao dịch/ngày trên 100 triệu đồng (ngoại trừ các giao dịch: Chuyển tiền chính chủ TK, Thanh toán thẻ tín dụng chính chủ và Mở/Đóng 

tài khoản tiền gửi trực tuyến), KH cần sử dụng Phương thức xác thực Soft OTP để xác thực giao dịch. 

 


